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	TT
	MÔN
	Đạt giải
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú  


	1
	Chạy 800m (nữ)
	Nhất
	Nguyễn Thị Hiền
	12B9
	

	
	
	Nhì
	Trần Hoài Giang
	12B14
	

	
	
	Ba
	Hoàng Thị Thúy Hiền
	10A5
	

	
	
	KK
	Nguyễn Thị Bích Vân
	10A11
	

	
	
	KK
	Trần Nguyễn Thảo Hiền
	11C8
	

	
	
	KK
	Chu Thị Lan
	12B10
	

	2
	Chạy 1500m (Nam)
	Nhất
	Bùi Mai Dinh
	12B7
	

	
	
	Nhì
	Trần Qúi Thắng
	12B6
	

	
	
	Ba
	Hoàng Phi Hùng
	12B8
	

	
	
	KK
	Nguyễn Thành Trung
	12B13
	

	
	
	KK
	Đoàn Văn Đại
	11C1
	

	
	
	KK
	Hoàng Khắc Cường
	12B2
	

	3
	Cờ vua khối 10-11-12 (Nữ)
	Nhất
	Trịnh Thị Thu Trúc
	11C1
	

	
	
	Nhì
	Hồ Thị Vân
	12B14
	

	
	
	Ba
	Lê Thị Tường Vân
	12B7
	

	4
	Cờ vua khối 10-11 (Nam)
	Nhất
	Lê Phạm Anh Tuấn
	11C14
	

	
	
	Nhì
	Nguyễn Hoài An Thành
	11C9
	

	
	
	Ba
	Trần Nhất Thống
	11C13
	

	5
	Cờ vua khối 12 (Nam)
	Nhất
	Vũ Tín Thiện Quang
	12B8
	

	
	
	Nhì
	Nguyễn Quốc Đạt
	12B11
	

	
	
	Ba
	Đỗ Xuân Trường
	12B2
	

	6
	Bóng rổ (Nữ)
	Nhất
	Liên quân khối 11
	11C 8

11C 8

11C 9

11C 13

11C 7
	

	
	
	Nhì
	Liên quân khối 11
	11C 1

11C 2

11C 5

11C 6

11C 6
	

	
	
	Ba
	Liên quân khối 10
	10A1

10A1

10A1

10A2

10A5
	

	7
	Bóng rổ (Nam)
	Nhất
	Liên quân khối 11
	11C1

11C6

11C 10

11C 10

11C 13

11C 14

11C 14
	

	
	
	Nhì
	Liên quân khối 12
	12B4

12B 6

12B 7

12B 8

12B 9

12B9

12B 11
	

	
	
	Ba
	Lớp 11C8
	11C 8
	

	8
	Bóng chuyền (Nữ)
	Nhất
	Liên Quân khối 12
	
	

	
	
	Nhì
	Liên Quân khối 11
	
	

	
	
	Ba
	Liên Quân khối 10
	
	

	9
	Bóng chuyền (Nam)
	Nhất
	Liên Quân khối 12
	
	

	
	
	Nhì
	Liên Quân khối 11
	
	

	
	
	Ba
	Liên Quân khối 10
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